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1 24205107466  Trần Thị Hồng  Ân 02/03/2000 Đà Nẵng 27CHT2

2 26212135197  Trần Viết  Bảo 09/02/2002 Đà Nẵng 27CHT2

3 24217102241  Trần Thị  Chung 05/06/2000 Gia Lai 27CHT2

4 24216600743  Nguyễn Văn  Cường 26/04/1999 Phú Yên 27CHT2

5 24205116048  Lê Quỳnh  Diễm 15/02/2000 Quảng Ngãi 27CHT2

6 24202115715  Phan Thị Huyền  Diệu 26/10/2000 Gia Lai 27CHT2

7 24202107513  Văn Thị Khả  Tú 09/09/2000 Quảng Nam 27CHT2

8 24207215280  Phạm Hà Khuê  Tú 04/12/2000 Đà Nẵng 27CHT2

9 24207202185  Lê Thị Thúy  Vi 26/02/2000 Quảng Nam 27CHT2

10 24207216112  Võ Thị Thùy  Yên 29/10/2000 Quảng Nam 27CHT2

11 2220716610  Nguyễn Kim  Chi 15/11/1998 Đà Nẵng 27SHT1

12 24205106922  Huỳnh Thị Ánh  Chi 25/08/2000 Đà Nẵng 27SHT1

13 24203415013  Huỳnh Thị  Diệu 09/05/2000 Quảng Nam 27SHT1

14 24207105845  Nguyễn Thị Trường  Giang 24/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

15 2320513232  Hồ Thị Ngân  Hà 25/05/1999 Gia Lai 27SHT1

16 26265218009  Phạm Thị  Hoa 22/04/1996 Đà Nẵng 27SHT1

17 2320519459  Phạm Bích  Hợp 06/09/1999 Phú Yên 27SHT1

18 24203400467  Trần Thị Mỹ  Linh 08/06/2000 Đắk Lắk 27SHT1

19 24203415008  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 01/05/2000 Gia Lai 27SHT1

20 23205211412  Nguyễn Thị Khánh  Ly 10/02/1999 Quảng Nam 27SHT1
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1 24217206489  Hồ Viết  Dũng 21/01/2000 Quảng Nam 27CHT2

2 24207209588  Đoàn Sông  Hạ 15/01/2000 Gia Lai 27CHT2

3 24207102288  Phan Thị Thu  Hiền 24/09/2000 Quảng Trị 27CHT2

4 24207209837  Võ Thị Minh  Hiền 09/11/2000 Đà Nẵng 27CHT2

5 24207108024  Nguyễn Thị Thúy  Kiều 09/10/2000 Quảng Nam 27CHT2

6 2221622554  Trần Quang  Linh 01/12/1998 Quảng Nam 27CHT2

7 24207210998  Nguyễn Phương  Linh 16/04/2000 Quảng Nam 27CHT2

8 24205204683  Lê Thị Thúy  Hằng 25/06/2000 Đà Nẵng 27TBN5

9 24215409843  Lưu Quang  Hiển 01/04/1994 Quảng Nam 27TBN5

10 25212207229  Trương Bảo  Huy 27/01/2001 Đà Nẵng 27TBN5

11 25203300278  Dương Thị  Huyền 06/07/2000 Hà Tĩnh 27TBN5

12 2321529716  Nguyễn Tấn  Kiệt 27/10/1999 DakLak 27TBN5

13 24215208530  Đặng Nhật  Linh 08/09/2000 Quảng Nam 27TBN5 Hoãn thi

14 25217108555  Nguyễn Nhật  Long 23/06/2001 Đà Nẵng 27TBN5

15 24202515543  Lê Thị Khánh  Ly 26/11/2000 Đà Nẵng 27TBN5

16 24205206405  Từ Thị Thanh  Ngân 01/01/2000 Quảng Nam 27TBN5

17 24205416194  Trương Yến  Nhi 02/04/2000 Quảng Nam 27TBN5

18 24207216736  Phan Thị Thanh  Nhi 21/07/2000 Đà Nẵng 27TBN5

19 24207202611  Lê Thị Quỳnh  Như 11/01/1999 Gia Lai 27TBN5

20 25203304867  Huỳnh Thị Yến  Nhung 12/03/2001 Quảng Nam 27TBN5
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